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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ........................................................ 

Câu 1. Tính nhẩm: 

3   4 =                    2   6 =                    15 : 3 =                   8 : 4 = 

3   7 =                    2   8 =                    12 : 3 =                   36 : 9 = 

3   5 =                    2   4 =                    12 : 4 =                   21 : 7 = 

3   8 =                    2   9 =                    6 : 3 =                     10 : 5 = 

Câu 2. Tính nhẩm: 

3   6 =                      4   9 =                      2   3 =                      5   6 =  

3   8 =                      4   6 =                      2   6 =                      5   8 = 

3   9 =                      4   7 =                      2   8 =                      5   7 = 

3   3 =                      4   3 =                      2   5 =                      5   4 = 

Câu 3. Tính nhẩm: 

12 : 6 =                     35 : 7 =                     40 : 8 = 

18 : 3 =                     45 : 9 =                     18 : 6 = 

28 : 7 =                     54 : 6 =                     36 : 9 = 

32 : 8 =                     10 : 5 =                     8 : 2 = 

Câu 4. Mỗi phép tính trong hình tròn là kết quả của phép tính nào? 

 

Câu 5. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao 

nhiêu cái ghế?  

Câu 6. Lớp 4A có 36 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm để cùng thảo luận, mỗi nhóm có 4 

học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm? 

Câu 7. Tính giá trị biểu thức: 

a) 36 : 6 + 48 : 6                         b) 9   6 – 48 : 6                        c) 236 – 60 : 6 

4 x 7

2840821

24 + 4 3 x 716 : 2

32 : 4 4 x 1024 : 3
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d) 35 : 7 + 70 : 7                         e) 7   2 + 56 : 7 – 6                  f) 13 – 18 : 6 – 4 

g) 8   6 + 64 : 8                         h) 36 : 9 + 9   5                        i) 6   8 + 9   7 

Câu 8. Tìm x biết:  

a) x : 6 = 5                            b) x   6 = 24 

c) x   6 = 126 – 90              d) x : 6 + 125 = 134 

e) 7   x = 35                        f) x : 9 = 4   2 

Câu 9. Tính nhanh: 

a) 7   8 + 7   2                                              b) 9   3 + 9   7                  

c) 8   15 – 8   5                                            d) 3   6 + 5   6 + 2   6  

e) 7   9 + 7   8 – 7   7                                 f) 5   7 + 5   6 – 5   3 

g) 8   11 + 8   3 – 8   4                               h) 9   5 + 9   7 – 9   2 

Câu 10. Một cửa hàng có 10 thùng dầu, mỗi thùng có 7 lít dầu. Cửa hàng đã bán 48 lít dầu. Hỏi: 

a) Lúc đầu cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

b) Sau khi bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Câu 11. Mẹ mua 45 quả cam, mẹ mang biếu bà 10 quả. Số còn lại mẹ bày lên các đĩa để tiếp 

khách, mỗi đĩa 7 quả. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu quả cam để tiếp khách? 

b) Có bao nhiêu đĩa cam để tiếp khách? 

Câu 12. Cửa hàng có tất cả 70kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 14kg. 

a) Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

b) Số gạo còn lại đóng đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

Câu 13. Một trường mua toàn bộ bàn ghế mới cho 5 phòng học. Mỗi phòng kê 4 dãy, mỗi dãy 

kê 5 bộ bàn ghế. Hỏi 

a) Mỗi phòng học có bao nhiêu bộ bàn ghế? 

b) Nhà trường có đã mua tất cả bao nhiêu bộ bàn ghế? 

Câu 14. Trên bàn có tất cả 39 chiếc cốc. Mẹ cất 3 chiếc cốc vào tủ. Số cốc còn lại mẹ chia đều 

vào 9 hộp. Hỏi: 

a) Sau khi cất đi mẹ còn lại bao nhiêu chiếc cốc? 

b) Mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc? 

Câu 15. Bác Nam trồng 5 luống rau trên mảnh vườn, mỗi luống rau bác trồng 2 hàng rau. 

a) Hỏi bác trồng được bao nhiêu hàng rau trên mảnh vườn đó? 

b) Biết rằng mỗi hàng rau có 9 cây rau. Hỏi bác trồng được bao nhiêu cây rau trên mảnh vườn 

đó? 
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